
STT           Họ Tên Mã nhân sự Đơn vị 
Chức 

vụ 
Nhiệm vụ Nhóm

Phiên 1: 

7h30-

11h 

ngày 

11/11/25

Phiên 2: 

13h-16h 

ngày 

11/11/25

Phiên 3: 

16h-

17h30

ngày 

11/11/25

Ghi chú

1 Trần Tuấn Anh
01010027

K. Quản trị 

kinh doanh

Trưởng 

bộ môn
Trưởng nhóm 2 x x

2 Nguyễn Lan Anh 
01048032

K. Quản trị 

kinh doanh
x

3 Thái Huy Bình
01010028

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 2 x

4 Vũ Mạnh Cường

01048005

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 2 x

5 Vũ Văn Điệp
01048025

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 2 x

6 Võ Xuân Đức
01040003

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 2 x

7 Võ Thị Hương Giang
01010006

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Trưởng nhóm 3 x

8 Lê Thị Thanh Hà
01010031

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Trưởng nhóm 3 x

9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
01024002

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 4 x

10 Nguyễn Thị Hằng
01019041

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 5 x
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11 Nguyễn Thị Hậu
K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 1

12 Lê Lương Hiếu
01048007

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 3 x

13 Hà Trương Minh Hiếu
01048034

K. Quản trị 

kinh doanh
x

14 Phạm Thị Lê Hoa
01048022

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 1 x

15 Nguyễn Thị Ánh Hồng
01010009

K. Quản trị 

kinh doanh
x

16 Phạm Hùng
01010010

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 5 x

17 Phạm Thị Thanh Huyền
01048027

K. Quản trị 

kinh doanh
x

18 Nguyễn Thụy Cẩm Hương
01030008

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 1 x

19 Phạm Xuân Hưởng
K. Quản trị 

kinh doanh

Chủ tịch 

tổ công 

đoàn 

khoa

Thành viên 1

20 Nguyễn Văn Ít
K. Quản trị 

kinh doanh

Phó 

trưởng 

khoa

Thành viên 1

21 Trần Thị Ngọc Lan
01010035

K. Quản trị 

kinh doanh

Trưởng 

bộ môn
Trưởng nhóm 2 x

22 Nguyễn Phương Lan
01010041

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 3 x

23 Lê Đình Thi Lễ 
01048035

K. Quản trị 

kinh doanh
x



24 Lê Kim Liên
K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 4

25 Huỳnh Quang Linh
K. Quản trị 

kinh doanh

Trưởng 

khoa
Trưởng nhóm 1

26 Nguyễn Lương Ngân

01010016

K. Quản trị 

kinh doanh

Phó chủ 

tịch tổ 

công 

đoàn 

khoa

Thư ký 2 x

27 Bùi Hoàng Ngọc
K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 1

28 Lê Thị Ngọc
01010018

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 4 x

29 Võ Kim Nhạn
01048029

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 3 x

30 Nguyễn Thị Quỳnh Như
01010019

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 4 x

31 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
01010020

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 3 x

32 Trương Kim Phụng
01048024

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Trưởng nhóm 5 x

33 Nguyễn Hải Quang
01048023

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Trưởng nhóm 3 x

34 Nguyễn Hải Quang
01048026

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Trưởng nhóm 4 x

35 Hoàng Bá Quyền
01048033

K. Quản trị 

kinh doanh
x

36 Nguyễn Xuân Quyết
K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 5



37 Nguyễn Duy Tâm
01048019

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 5 x

38 Nguyễn Hoàng Tiến
01048010

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 2 x

39 Phạm Cao Tố
K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 1

40 Nguyễn Thị Thảo
01048036

K. Quản trị 

kinh doanh
x x

41 Ngô Văn Thạo
01010038

K. Quản trị 

kinh doanh

Trưởng 

bộ môn
Trưởng nhóm 1 x

42 Đỗ Văn Thắng
01048009

K. Quản trị 

kinh doanh

Trưởng 

bộ môn
Trưởng nhóm 5 x

43 Đặng Văn Thọ
01048017

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 5 x

44 Nguyễn Trí Thông
01048015

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 2 x x

45 Nguyễn Thị Bích 
Thuỷ 01048030

K. Quản trị 

kinh doanh
x

46 Lê Thị Biên Thùy
01019001

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 2 x

47 Đoàn Văn Trai
K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 5

48 Nguyễn Thị Thu Trang
01010026

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 4 x

49 Trần Minh Trí
01048037

K. Quản trị 

kinh doanh
x

50 Quách Tố Trinh
01010001

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thành viên 3 x

51 Nguyễn Thị Thanh Vân
01010003

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 3 x



52 Dương Thị Hồng Vân
01048003

K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 4 x

53 Trần Thị Xuân Viên
K. Quản trị 

kinh doanh

Giảng 

viên
Thư ký 1

54 Bùi Quốc Việt
01048020

K. Quản trị 

kinh doanh

Trưởng 

bộ môn
Trưởng nhóm 4 x


